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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117989562 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 03/08/2010 THCS Kim Lũ

2 0117083145 NGUYỄN THỊ NHẬT DƯƠNG Nữ 21/11/2010 THCS Việt Long

3 0139070361 NGUYỄN QUANG HUY Nam 24/10/2010 THCS Bắc Phú

4 0130998231 NGUYỄN GIA BẢO Nam 24/09/2010 THCS Mai Đình

5 0117722877 NGUYỄN KHÁNH GIA LINH Nữ 12/07/2010 THCS Đông Xuân

6 0117989566 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 11/04/2010 THCS Kim Lũ

7 0134317102 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 03/05/2010 THCS Thụy Lâm

8 0117910438 NGUYỄN THỊ HỒNG DỊU Nữ 24/11/2010 THCS Tân Minh A

9 0117987853 NGUYỄN BẢO UYÊN Nữ 22/09/2010 THCS Kim Lũ

10 0117943722 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 06/11/2010 THCS Đông Xuân

11 0138955998 ĐỖ HOÀNG YẾN Nữ 26/09/2010 THCS Xuân Giang

12 0117994679 NGHIÊM TUYẾT LINH Nữ 28/10/2010 THCS Bắc Phú

13 0117994715 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 03/04/2010 THCS Bắc Phú

14 0117083431 PHAN THÙY CHÂM Nữ 28/01/2010 THCS Việt Long

15 0117987860 LÊ TRÀ GIANG Nữ 13/10/2010 THCS Kim Lũ

16 0117943666 NGUYỄN CÔNG PHI Nam 29/12/2010 THCS Đông Xuân

17 0117907391 VƯƠNG NGỌC SƠN Nam 26/04/2010 THCS Tân Minh A

18 0118107063 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 24/10/2010 THCS Tân Triều

19 0117881492 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 26/06/2010 THCS Kim Lũ

20 0118067181 NGÔ THỊ NGỌC VY Nữ 07/12/2010 THCS Thụy Lâm

21 0117943597 TẠ MINH THƯ Nữ 26/08/2010 THCS Đông Xuân

22 0117943688 NGUYỄN HẢI YẾN Nữ 01/01/2010 THCS Đông Xuân

23 0117978723 HOÀNG THỊ TRÀ GIANG Nữ 24/10/2010 THCS Xuân Giang

24 0117910403 NGUYỄN THƯỜNG KIỆT Nam 18/11/2010 THCS Tân Minh A

25 0133711835 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 04/03/2010 THCS Tân Minh A

26 0128935206 NGUYỄN TRUNG VIỆT Nam 09/11/2010 THCS Thụy Lâm

27 0138954416 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH Nữ 09/03/2010 THCS Xuân Giang

28 0118082491 ĐỖ ĐỨC VƯƠNG Nam 08/11/2010 THCS Mai Đình

29 0117083117 NGHIÊM THỊ NGỌC YẾN Nữ 04/01/2010 THCS Việt Long

30 0132436815 NGÔ THẾ DƯƠNG Nam 25/08/2010 THCS Mai Đình

31 0133712479 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 01/11/2010 THCS Tân Minh A

32 0130664681 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 06/02/2010 THCS Việt Long

33 0117893455 NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 01/11/2010 THCS Mai Đình

34 0117990424 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 30/07/2010 THCS Kim Lũ

35 0117115941 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 03/01/2010 THCS Mai Đình

36 0117083351 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nam 20/02/2010 THCS Việt Long

37 0118067765 TRẦN VĂN THÁI Nam 19/09/2010 THCS Thụy Lâm

38 0118051225 HOÀNG MAI THƯ Nữ 05/03/2010 THCS Kim Lũ

39 0117989220 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH Nữ 15/07/2010 THCS Kim Lũ

40 0118082536 NGÔ THỊ NGỌC LAN Nữ 03/10/2010 THCS Mai Đình

41 0117910430 NGUYỄN VĂN HÀ Nam 10/01/2010 THCS Tân Minh A

42 0117943471 NGÔ BÍCH THỦY Nữ 08/07/2010 THCS Đông Xuân

43 0117985921 DƯƠNG THÚY ANH Nữ 30/10/2010 THCS Kim Lũ

44 0134317095 NGUYỄN MINH ĐẠT Nam 30/10/2010 THCS Thụy Lâm

45 0117943487 ĐẶNG THÙY LINH Nữ 04/09/2010 THCS Đông Xuân

46 0117911284 NGUYỄN MINH NHÃ Nữ 09/07/2010 THCS Tân Minh A
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